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PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài

Môi trường và những ảnh hưởng đến cuộc sống loài người hiện là vấn đề quan tâm lớn nhất của nhân loại. Cùng với sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, con người đang phải đối mặt với sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, môi trường ô nhiễm. Giáo dục bảo vệ môi trường  một trong những biện pháp hiệu quả, cấp thiết và mang tính chất toàn cầu. Trong các trường phổ thông, môi trường được lồng ghép vào môn học nhằm giáo dục học sinh hiểu được nghĩa vụ bảo vệ môi trường sống trong lành. Đối với môn hóa học, kiến thức gắn liền với các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên  nên việc tích hợp và lồng ghép giáo dục môi trường thông qua dạy học là điều cần thiết. Nhằm tăng cường tính thực tiễn, kĩ năng thực hành, liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của học sinh. Từ những lý do đó tôi đã quyết định nghiên cứu đề tài: “Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn hoá học lớp 10 ”. 
Với cách tiếp cận này môi trường sẽ trở thành “phòng thí nghiệm thực tế, đa dạng, sinh động cho người dạy và người học”. 

2. Nhiệm vụ của đề tài
Giúp học sinh biết nhiều hơn về thiên nhiên, môi trường, nhận thức rõ mối quan hệ khăng khít, sự tác động qua lại giữa con người với các yếu tố của môi trường. Tầm quan trọng của môi trường đối với sự tồn tại và phát triển xã hội loài người, hình thành lòng yêu thích, tôn trọng thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường sống, phong cảnh đẹp, di tích lịch sử - văn hóa của đất nước.

3. Đối tượng và thời gian nghiên cứu: 
· Đối tượng : Học sinh các lớp 10A1,10A3 trường THPT Đống Đa

· Thời gian : Năm học 2019 – 2020
4. Phạm vi nghiên cứu: Thông qua một số bài giảng môn hóa học lớp 10 giúp học sinh có ý thức bảo vệ môi trường.
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1.Cơ sở lý luận.

Học sinh trường THPT nhận biết về xã hội, môi trường còn nhiều hạn chế. Đời sống sinh hoạt không được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên. Giáo dục môi trường giúp học sinh có ý thức, thái độ đúng đắn với môi trường, trang bị kĩ năng thực hành, ý thức trách nhiệm, ứng xử thông minh với môi trường.
Hóa học là môn khoa học lí thuyết và thực nghiệm. Phần lớn các đơn chất và hợp chất có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường sống . Do đó việc tích hợp giáo dục môi trường thông qua dạy học môn Hoá học có vai trò rất quan trọng trong chương trình giáo dục bảo vệ môi trường.
2. Biện pháp thực hiện yêu cầu của đề tài:

Giáo viên lồng ghép kiến thức về môi trường và giải pháp thực hiện trong mỗi bài giảng của chương trình hóa học lớp 10
Bài 22: Clo

Kiến thức: Clo là chất khí, tan trong nước, có nhiều ứng dụng trong thực tế. Quá trình sản xuất clo trong công nghiệp và  phòng thí nghiệm nếu clo thoát ra môi trường rất nguy hiểm
+ Gây ô nhiễm môi trường không khí.

+  Ảnh sức khoẻ của người và động vật.

Kỹ năng: Khử khí clo và hợp chất của clo bằng nước vôi hoặc amoniac.

Thái độ: Đánh giá đúng ứng dụng quan trọng và một số tác hại của clo.

Phương pháp: 1. Trước khi bước vào bài mới giáo viên có thể cho học sinh tiếp xúc với cốc nước máy vừa lấy và nêu vấn đề: Nước máy có mùi gì? Chất nào được sử dụng để làm sạch nước sinh hoạt?
Giáo viên cũng có thể vào bài  bằng cách kể chuyện, kết hợp cho học sinh xem tư liệu ảnh hưởng của clo gây ô nhiễm môi trường khi Đức sử dụng clo trong cuộc đại chiến lần thứ nhất. Dẫn dắt học sinh vào tình huống cần giải quyết: Vậy clo có những tính chất gì?
2. Khi dạy mục I- Tính chất vật lí giáo viên cho học sinh tìm hiểu sách giáo khoa, trả lời nhanh hai bài tập trắc nghiệm sau:
Không khí bị ô nhiễm clo gây ra những tác hại nào sau đây?
A.  Cây lá úa vàng, gây thiệt hại cho năng suất cây trồng.
B.  Động vật nuôi chết hàng loạt.  

        C.  Phá hủy các công trình công cộng.

D.  Hình thành mưa axit.

Những phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của clo là sai?

A.  Là chất khí màu vàng lục, mùi xốc.

B.  Khí clo rất độc, phá hoại niêm mạc đường hô hấp.

C.  Nhẹ hơn không khí, tan rất nhiều trong nước.

D.  Tan nhiều trong dung môi hữu cơ

Ưu điểm: Từ hai bài tập trên, học sinh không những nắm được tính chất vật lí của clo, tránh nhàm chán mà  còn biết được clo là  khí rất độc, nên có ý thức loại bỏ khí clo trong không khí để bảo vệ môi trường.

3. Khi củng cố tính chất hóa học của clo giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận trả lời câu hỏi: Dựa vào tính chất nào mà clo được dùng để khử trùng nước sinh hoạt? Cách xử lí mùi clo trong nước máy?
Trả lời: Clo là một trong những halogen được sử dụng rộng rãi để khử trùng do có hoạt tính diệt trùng cao nhờ phản ứng ôxy hóa khử.
Cl2 + H2O 
[image: image1.emf]  HClO + HCl
Axit hipoclorơ HClO sinh ra có tính oxi hóa rất mạnh nên có tác dụng khử trùng, sát khuẩn. Phản ứng thuận nghịch nên clo luôn có trong nước, vì vậy khi sử dụng nước máy ta ngửi được mùi clo. Lượng Clo dư trong nước có khả năng bay hơi khi vận chuyển và dưới tác động của ánh sáng, môi trường.
Giáo viên: Clo là hóa chất khử trùng, thiết lập một hàng rào ngăn cản các bệnh lây qua nguồn nước. Ngoài hiệu quả khử trùng còn để lại một lượng Clo dư ngăn ngừa sự tái nhiễm của vi khuẩn. Trong một số trường hợp nhất định, sự vắng mặt của Clo thừa trong hệ thống phân phối có thể nói lên khả năng ô nhiễm sau xử lý. Điều này giải thích được lý do trong nguồn nước máy cung cấp cho sinh hoạt có mùi Clo và nồng dộ Clo dư cho phép là 0,3 đến 0,5 µg/ml.

Ưu diểm: Giúp học sinh sử dụng nước máy hợp lí. Kích thích sự tò mò của học sinh khá giỏi, các em có thể đặt câu hỏi: Khi nước máy, nước bể bơi dư thừa một lượng lớn clo sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người sử dụng?

4. Khi dạy phần điều chế clo, giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:  Phương pháp nào sau đây dùng để thu hồi khí clo dư khi điều chế trong phòng thí nghiệm?
A. Dùng lọ đựng NaOH đặc lắp vào bộ dụng cụ điều chế clo.

B. Dùng khí NH3 để khử clo sinh ra

C. Dùng nước hấp thụ clo

D. A, B đúng.

Ưu điểm: Giúp học sinh củng cố tính oxi hóa của clo. Mặt khác, biết cách bảo vệ môi trường ngay trong phòng thí nghiệm khi làm các thí nghiệm liên quan đến clo.
5. Sau khi kết thúc bài học giáo viên phát phiếu học tập để học sinh tìm hiểu ở nhà nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em: Hãy cho biết  những quá trình sản suất nào thải clo ra ngoài không khí, clo sẽ bay đi đâu? Tác dụng với chất nào? Tác hại của nó ra sao?
GV. Phân tích kỹ clo là khí độc.

        Một số hợp chất của clo rất độc, có thể gây đột biến như đioxin, photgen.....
HS. Biết liên hệ thực tế khi làm thí nghiệm, khi sử dụng một số hợp chất của clo như: nước giaven, thuốc trừ sâu...... 
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Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, Quảng Ninh nơi có 7 công nhân đã bị ngộ độc khí clo.
Bài 23 : Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua
Kiến thức:  Quá trình sản xuất axit HCl, trong tự nhiên và các hoạt động của con người có thể thải HCl ra môi trường; Tác hại :
+ Chất thải có HCl gây ô nhiễm môi trường.
+ Có trong thành phần mưa axit, phá hoại các công trình xây dựng, mùa màng.

Kỹ năng: -  Nhận biết HCl trong môi trường nước bằng thuốc thử AgNO3.
- Cách khắc phục: Khử chất thải là axit HCl và các chất khác có liên quan bằng các muối tan của bạc.

Thái độ:  Có thái độ đúng đắn trong việc bảo vệ môi trường, tuyên truyền, vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường.
Phương pháp:  1. Khi dạy xong phần tính chất hóa học của axit clo hidric giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục môi trường để củng cố tính chất bằng câu hỏi mở sau: Dư lượng HCl trong nước thải các nhà máy tái chế nhựa, giấy…gây ra những tác hại nào? Nêu hướng giải quyết hiện nay?.
Trả lời: Dư lượng HCl trong nước thải các nhà máy làm phá hủy các thiết bị, công trình công cộng

Hướng giải quyết: Phải xử lí nước thải trước khi thải ra môi trường.

Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên có thể yêu cầu học sinh viết các phương trình hóa học để giải thích bài tập trên. Biết các thiết bị máy móc chủ yếu làm từ kim loại, các công trình công cộng thường có thành phần đá vôi.
2. Kết thúc bài học giáo viên phát phiếu học tập để học sinh về nhà tìm hiểu thêm các kiến thức về môi trường.
Phương pháp phổ biến để xử lý ô nhiễm clo hiện nay là:

A. Dùng hóa chất để phản ứng với hidro clorua và hợp chất chứa oxi của clo.

B. Nuôi cấy khuẩn Dehalococcoides để chuyển clo thành etilen không độc.

C. Lắng cặn chất thải trước khi xả xuống cống rãnh

D. Không có cách xử lý.

Hidro clorua là khí sinh ra trong quá trình nung nóng đất sét để sản xuất gốm, tác hại của khí HCl là:

A. Gây ngột ngạt, khó thở, kích thích da, niêm mạc, phổi….

B. Ngăn cản sự quang hợp, thụ phấn và tăng trưởng của cây trồng.

C. Không ảnh hưởng đến môi trường

D. Cả A, B đều đúng
GV hỏi: Khí thải có chứa HCl  ảnh hưởng gì đến môi trường?
HS trả lời: Gây mưa axit, ảnh hưởng đến sức khoẻ, công trình xây dựng...

GV yêu cầu HS nhắc lại tác hại của mưa axit, cách hạn chế khắc phục
Khi làm thí nghiệm với HCl thì chất thải có chứa HCl phải xử lý như thế nào?
Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
Kiến thức:  + Nước Gia-ven : được sử dụng để làm sạch nước mặt, tẩy rửa, khử mùi và diệt khuẩn nước và chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện; dùng rất phổ biến trong chăn nuôi .
+ Clorua vôi có tác dụng khử trùng diệt khuẩn, nấm mốc, khử chất độc hại để bảo vệ môi trường trong sạch.

+ Nước clo: Tẩy màu

- Tác hại: mùi khó chịu khi hít phải

Kỹ năng: Nhận biết được chất dùng để khử trùng, diệt khuẩn, tẩy trắng.

Thái độ: Có ý thức sử dụng chất khử trùng, chất diệt khuẩn, chất tẩy trắng an toàn và hiệu quả.

Phương pháp:  Kiến thức của bài khá ngắn gọn nên rất thích hợp cho việc tích hợp và lồng ghép kiến thức bảo vệ môi trường.
1. Khi dạy phần nước gia-ven giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: Mỗi tổ một ống nghiệm thủy tinh và 1 tờ giấy có màu, cho một vài giọt nước Javen vào, quan sát hiện tượng và giải thích.
Học sinh trả lời: Hiện tượng: Tờ giấy mất màu.

Giải thích: Trong nước gia-ven, ClO- có tính oxi hóa mạnh do clo có số oxi hóa +1 dễ nhận electron tạo thành Cl‑, nó oxi hóa được chất có màu thành không màu.
Từ thí nghiệm trên, giáo viên dẫn dắt học sinh giải quyết tình huống: Dựa vào tính chất trên hãy nêu ứng dụng của nước gia-ven? Nếu sử dụng nhiều thì sẽ ảnh hưởng gì sau khi giặt tẩy?

Trả lời: Dùng tẩy trắng vải sợi, giấy, sát trùng, tẩy uế. Nếu sử dụng nhiều sẽ làm mục vải, hại da tay. Trong công nghiệp, người ta dùng nước Javen để tẩy trắng vải sợi, giấy…nên nước thải và khí clo là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

Giải pháp: Vì vậy cần xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường, và phải khử clo để tránh ô nhiễm không khí.

2. Khi dạy phần clorua vôi giáo viên  nêu vấn đề:

Tại sao thực tế clorua vôi lại được sử dụng rộng rãi hơn nước Javen?

Trả lời: So với nước Javen clorua vôi rẻ tiền hơn, có hàm lượng hipoclorit cao hơn, dễ bảo quản và dễ chuyên chở  hơn.

3. Sau khi học xong phần I và phần II giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh. Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.

Phiếu học tập số 1

1. Nêu những tác hại khi sử dụng chất tẩy rửa không phù hợp.

2. Tìm một số phương pháp hạn chế độc hại cho người sử dụng chất tẩy rửa.

3. Tại sao không nên pha nước Javen với nước nóng khi sử dụng? Cách bảo quản nước Gia-ven

Trả lời: 1. Có rất nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người khi tiếp xúc với chất tẩy rửa. Nếu các hoá chất này vào cơ thể với liều lượng khá cao thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người. Khi nó tác động đến hệ tiêu hoá thì có thể gây ra sự rối loạn tiêu hoá, gây buồn nôn, ói mửa,  và  ăn  không  ngon. Chúng ta khi tiếp xúc với các loại hoá chất đó cũng có thể bị kích thích, viêm da, nặng hơn thì đưa tới trường hợp ung thư da.
2. - Sử dụng các chất tẩy rửa cần tránh xa thức ăn, và chỉ dùng liều lượng vừa phải khi cần thiết.

- Nên dùng bao tay để tránh tiếp xúc với da và đeo khẩu trang để tránh hít trực tiếp.

- Dùng chanh hoặc giấm thay thế. Trong trái chanh có chứa citric acid có thể tẩy rửa những mùi hôi hay vết dơ. Còn giấm chua thì có tác dụng rất tốt trong việc đánh bóng kim loại, tẩy mùi, rửa các chất béo dính trên bát đĩa. Pha một thìa nước chanh hay giấm chua với một lít nước là chúng ta sẽ có một dung dịch tẩy rửa rất tốt

3. Không nên pha gia-ven với nước nóng vì có thể gây ra một phản ứng hoá học không tốt (sinh ra những khí mùi hắc, độc).  Nên giữ trong một bình kín, tránh ánh nắng và hơi nóng.
Sau khi học sinh trả lời, giáo viên có thể lồng ghép thêm một số thông tin về chất tẩy rửa. Hiện nay có khoảng 70 ngàn hoá chất được sử dụng trong việc vệ sinh trong gia đình. Các chất tẩy rửa trong bếp như chất rửa chén, chất dùng để lau bàn, lau bếp; hay các chất dùng vệ sinh nhà tắm thường có chứa hoá chất benzyl, polyetylen, hay sodium hypochlorite thường thấy trong nước javen; hoặc những chất chlorine đó là những chất được xem là có hại cho sức khỏe. Mức độ hại nhiều hay ít tuỳ theo hàm lượng, nồng độ của hoá chất ấy trong dung dịch chúng ta sử dụng. Hàm lượng, nồng độ càng cao thì tác hại càng nguy hiểm hơn. Bây giờ, các nhà khoa học đều khuyên là chúng ta có thể sử dụng những chất thay thế tương đối nhẹ hơn, ít tác hại hơn như washing soda, borax. Những chất này tuy cũng là hoá chất, nhưng ít gây tác hại cho sức khoẻ .

Ưu điểm: Học sinh bớt nặng nề vì phải nhớ tính chất một cách máy móc. Hơn nữa các em được gắn thực tiễn vào bài dạy nên học tích cực hơn, hứng thú hơn và biết cách sử dụng các hóa chất này trong cuộc sống của các em một cách hợp lý, từ đó chung tay bảo vệ môi trường.

4. Giáo viên phát phiếu học tập số 2 để học sinh về nhà tìm hiểu:
Giải pháp để tránh ảnh hưởng của các chất oxi hóa mạnh đến sức khỏe con người là

A. Bổ sung thực phẩm có chứa vitamin A, E là chất chống oxi hóa

B. Bổ sung thực phẩm có chứa vitamin A, B  là chất chống oxi hóa

C. Bổ sung thực phẩm có chứa vitamin B, C là chất chống oxi hóa

D. Bổ sung thực phẩm có chứa vitamin D, C là chất chống oxi hóa
Nếu tiếp xúc lâu dài,thường xuyên với nước Javen có thể gây ra

A. Vàng da, hơi thở có mùi clo, mệt mỏi, bất tỉnh, hôn mê

B. Chảy máu mũi, mù mắt, mất ngủ, mất khả năng tư duy

C. Viêm da, rối loạn tiêu hóa, khuyết tật thai nhi khi người mẹ tiếp xúc nhiều

D. Không ảnh hưởng đến sức khỏe do nhà sản xuất đã tính toán nồng độ phù hợp.

Ưu điểm: Hai bài tập này một lần nữa cảnh báo cho học sinh độc tính của nước gia-ven khi sử dụng không đúng cách và giải pháp để phòng tránh ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người. Gắn lý thuyết vào thực tiễn, các em được dạy đúng điều mà các em quan tâm, được thấy bài học rất thiết thực với cuộc sống của các em nên việc nhớ tính chất sẽ rất thuận lợi.
GV giới thiệu tính chất, ứng dụng nước giaven, clorua vôi.
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GV hỏi: Khi dùng nước giaven tẩy quần áo ta phải chú ý điều gì?

HS. Liên hệ thực tế và trả lời được kỹ năng sử dụng nước giaven đặc biệt là cách bảo vệ sức khoẻ.
Bài 25: Flo-Brom – Iot
Kiến thức: - Flo, brom, có độc tính gây hại cho sức khoẻ con người, động thực vật.
- Nguồn phát sinh: do quá trình sản xuất hóa chất, khi nung gạch ngói, gốm sứ.
+ Không khí bị ô nhiễm bởi HF và các hợp chất fluorua gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật và sức khoẻ của người. 
+ Các hợp chất fluorua gây ra bệnh fluorosis trên hệ xương và răng.  
+ Nồng độ HF lớn hơn 0,002 mg/m3 thì lá cây bị cháy đốm, rụng lá.

+ Sử dụng phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật dễ gây ra ô nhiễm đất, nước, không khí.

 Kỹ năng: -  Làm việc an toàn với hóa chất.
· Sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học.

Thái độ: - Có ý thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học một cách khoa học để không ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường.
Phương pháp: 1. Khi dạy phần ứng dụng của flo. Giáo viên đàm thoại, cho học sinh trao đổi để trả lời câu hỏi: Việc ngưng sử dụng Freon cho tủ lạnh và máy lạnh là do nguyên nhân nào sau đây? 
A. Freon phá hủy tầng ozon gây hại cho môi trường. 

B. Freon gây nhiễm độc nước sông, biển, ao, hồ. 

C. Freon gây ngộ độc cho người sử dụng máy lạnh, tủ lạnh. 

D. Freon đắt tiền nên giá thành sản phẩm cao. 

2. Khi dạy tính chất vật lí và tính chất hóa học học của brom giáo viên có thể đặt vấn đề:  Brom lỏng hay hơi đêu rất độc. Nếu hít phải hơi brom sẽ có hiện tượng chảy máu cam, váng đầu. Hãy viết phản ứng hóa học xảy ra khi dùng một hóa chất thông thường dễ kiếm để hủy hết lượng brom lỏng chẳng may bị làm đổ ra sàn nhà để bảo vệ môi trường và sức khỏe của con người.

Trả lời:        3Br2  +  2NH3  → N2 ↑  +  6HBr

        

N-3  → N0  + 3e       
Br0 + 1e  → Br-
Ưu điểm: Giáo viên có thể dùng bài tập này để nêu tính chất của brom hoặc để củng cố tính oxi hóa của brom, giúp học sinh nắm vững tính chất, thành thạo viết phương trình phản ứng, biết vận dụng để bảo vệ môi trường và sức khỏe 
3. Khi dạy tính chất hóa học của iot phần halogen mạnh đẩy halogen yếu ra khỏi muối, giáo viên thay vì nêu tính chất thông thường thì có thể cho học sinh làm bài tập thực nghiệm sau: Để kiểm tra nồng độ clo dư ở trong nước sinh hoạt  gây nguy hiểm cho con người và môi trường. Cách đơn giản  là dùng kali iotua và hồ tinh bột. Hãy nêu hiện tượng của quá trình này và viết phương trình hóa học (nếu có thời gian có thể cho học sinh làm thí nghiệm minh họa).
Trả lời: Cho nước máy đã xử lí bằng clo vào ống nghiệm chứa dung dịch KI không màu, thêm 1ml hồ tinh bột. Nếu nước máy còn dư clo, clo sẽ tác dụng với KI giải phóng ra I2, khi I2 gặp tinh bột sẽ chuyển thành màu xanh.                          

Cl2    +    2KI    →    2KCl    +    I2
Ưu điểm: Học sinh chủ động nắm được tính chất của iot, học sinh có thể sử dụng cách trên để kiểm tra nồng độ clo dư trong nước sinh hoạt hàng ngày của gia đình để đảm bảo sức khỏe. 

4. Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà làm thêm bài tập: Nêu phương pháp có thể dùng để loại khí hidro florua trong khí thải công nghiệp,

GV. Giới thiệu : flo, brom là chất độc…..; tác hại của HF nếu có trong không khí đối với sức khoẻ và môi trường.

GV. Cho học sinh tìm hiểu bài đọc thêm Ô nhiễm do phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật. Cho HS xem các hình ảnh:
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GV hỏi: Em có suy nghĩ gì về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở nước ta hiện nay? (có thể liên hệ đến gia đình địa phương)
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Hình ảnh cá chết đột biến do thuốc bảo vệ thực vật
GV. Em có suy nghĩ và sẽ hành động như thế nào khi xem những hình ảnh trên?
Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
( Dạy học theo hình thức online)
Kiến thức: *  Khí H2S được sinh ra từ núi lửa phun trào, xác động thực vật thối rữa, rác thải,…Khí H2S có tác hại:  Kích thích lên mắt và đường hô hấp. Thường xuyên tiếp xúc với H2S ở nồng độ dưới mức gây độc cấp tính có thể gây nhiễm độc mãn tính. 
* Khí SO2 : - Nguồn phát sinh : Khu công nghiệp luyện kim và vật liệu, khu công nghiệp hoá chất, đốt rừng, đốt than củi, sử dụng xăng dầu và các nguyên líệu hoá thạch khác.

( Khoảng 150 triệu tấn SO2 thải vào khí quyển/ năm .

- Tác hại : + Nguyên nhân chính gây mưa axit, huỷ hoại sự sống của động thực vật.

+  Ảnh hưởng đến sức khỏe : Gây choáng, sốc khi hít phải khí SO2 ;  Gây rối loạn chuyển hóa protein và đường, thiếu vitamin B và C, ức chế enzym oxidaza.

+ Làm thay đổi tính bền của vật líệu, ăn mòn kim loại, giảm độ bền của các sản phẩm vải lụa và đồ dùng kim loại.

+ Nồng độ SO2 cao giảm khả năng kháng bệnh, gây vàng lá, rụng lá và chết cây.
Kỹ năng: Phân tích tính chất và đưa ra cách xử lý

- Cách xử lý  H2S, SO2.

+ Bằng nước vôi.

+ Chôn sâu xác động thực vật, xử lý rác thải.

+  Khử chất độc sau khi làm thí nghiệm bằng nước vôi trong.

Thái độ: Có ý thức xử lý chất độc hại sau khi làm thí nghiệm để chống ô nhiễm; 

Phương pháp: 1. Giáo viên dùng ảnh và bài tập trắc nghiệm sau để dẫn dắt học sinh vào bài mới:   Làng nghề sản xuất nước mắm bị ô nhiễm nặng là do chất thải nào? 
A. H2S     

B. NO2          
C. Cl2                D. SO2 

                           [image: image7.jpg]



                            Một công đoạn trong quá trình sản xuất nước nắm.

Từ đó dẫn dắt các em tìm hiểu tính chất vật lí của H2S. Học sinh sẽ cảm thấy dễ hiểu hơn vì được trực tiếp kiểm nghiệm sự ô nhiễm khí H2S trong thực tế cuộc sống.

2. Khi dạy tính khử của H2S, giáo viên có thể lồng ghép tính chất với giáo dục môi trường:  Người ta ước tính các chất hữu cơ trên thế giới dản sinh ra 33 tấn H2S hàng năm. Trong đó một phần lớn do rác do con người thải vào môi trường, H2S là hóa chất gây ô nhiễm nặng nề có thể gây độc trực tiếp, phần lớn chuyển thành SO2 gây mưa axit. Viết phương trình phản ứng thể hiện sự chuyển hóa đó. Chỉ rõ vai trò của H2S trong phản ứng. Theo em, làm thế nào để giảm lượng H2S  thải vào môi trường?
Học sinh:  2H2S-2  +  3O2  →  2 SO2 +  2H2O

H2​S là chất khử mạnh.

Cho học sinh đề xuất các phương án, thảo luận và đưa ra nhận xét chung.

- Xử lí tái chế H2S


- Thu gom rác thải và các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường.

Ưu điểm: Có thể sử dụng câu hỏi này để củng cố tính khử mạnh của H2​S đồng thời tích hợp bảo vệ môi trường, giúp học sinh biết được tác hại của hidro sunfua và bảo vệ môi trường khi không khí bị ô nhiễm.

3. Khi dạy mục B: Tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit
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	Mưa axit tác động lên bức tượng tại thủ đô Viên , Áo. Ảnh D.H.S
	Tượng Phật ngồi lớn nhất thế giới tại Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).


Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát bề mặt tượng bị bào mòn. Tượng được đúc từ các muối vô cơ có nguồn gốc từ CaCO3 và CaSO4, từ đó có thể suy ra tính chất hóa học của SO2 là tính chất gì? 

Học sinh: SO2 là oxit axit, dung dịch của nó có tính axit 

Học sinh lên viết các phương trình hóa học chứng tỏ lưu huỳnh đioxit là oxit axit 

3. Khi dạy phần điều chế, ứng dụng giáo viên có thể lồng ghép giáo dục môi trường.
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Khói bụi của núi lửa phun trào là một trong những nguyên nhân gây ra mưa axit
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Hình ảnh giải thích mưa axit do ô nhiễm môi trường gây ra
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	                               Một cánh rừng thông của Czech bị hủy hoại bởi mưa axit


Giáo viên cho học sinh xem tranh ảnh  liên quan đến mưa axit. Tổ chức cho các em thảo luận, trả lời câu hỏi:   Mưa axit là gì? Nguyên nhân gây ra mưa axit? Tác hại của mưa axit? 
Học sinh: - Mưa axit là do sự kết hợp của các oxit phi kim và nước. Nước có sẵn trong tự nhiên, các oxit được thải ra từ hoạt động của con người, đặc biệt là việc sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch. Nguyên nhân chủ yếu là các loại oxit nito (N2O, N​2O​3, N2O​4…) và oxit lưu huỳnh ( SO2, SO3). Những loại oxit này tạo nên những loại axit mạnh nhất là axit nitric (HNO3), và axit sulfuric (H2SO4). Ngoài ra còn một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mưa axit trong tự nhiên như những vụ phun trào núi lửa, hay các đám cháy…
- Khi trời mưa, các hạt axit này tan lẫn vào nước mưa, làm độ pH của nước mưa giảm. Nếu nước mưa có độ pH dưới 5,6 được gọi là mưa axit. Do có độ chua khá lớn, nước mưa có thể hoà tan được một số bụi kim loại và ôxit kim loại có trong không khí như ôxit chì,... làm cho nước mưa trở nên độc hơn đối với cây cối, vật nuôi và con người. 

Giáo viên cung cấp thêm thông tin: Nguyên nhân chủ yếu vẫn bắt nguồn từ các hoạt động của con người. Chỉ trong một năm, nước Mĩ đã thải vào bầu khí quyển 31 triệu tấn oxit sulfur và 22 triệu tấn oxit nito.: Mưa axit được phát hiện ra đầu tiên năm 1948 tại Thụy Điển.

Ưu điểm: Giáo dục môi trường được sử dụng như một phương tiện dạy học khiến học sinh thích thú, khơi gợi sự đam mê nghiên cứu từ đó tiếp thu bài một cách dễ dàng 
4. Giao bài tập về nhà: Cho biết ảnh hưởng nào sau đây là do độc tính của H2S? 
A. Kích  thích mắt, khó thở, mất khứu giác. 

B. Chóng mặt, hoa mắt, xuất huyết niêm mạc mũi. 

C. Nôn mửa, hôn mê. 

D. Tất cả các triệu chứng trên đều sai. 

Để hấp thụ SO2 trong phòng thí nghiệm, có thể dùng chất nào sau đây? 

A. Dung dịch NaOH               B. Dung dịch Ca(OH)2 
C. Nước                                   D. Cả A và B đều đúng
GV tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong từng phần với thời lương và nội dung hợp lí. Cho HS xem các hình ảnh sau:
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Khí núi lửa, suối nước nóng nguồn sinh ra H2S trong tự nhiên
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  H2S là “sát thủ” của thuỷ sản    Vệ sinh, khai thông cống rãnh bảo vệ môi trường
[image: image15.emf]Chặt phá rừng và cháy rừng ở Việt Nam


Phá, đốt rừng, khí thải công nghiệp là tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến sự biến đổi khí hậu.
Hậu quả của việc tàn phá rừng....
Phải hành động:

[image: image16.jpg]


        [image: image17.jpg]



   Hiệu ứng nhà kính                                     Chung tay hành động vì trái đất

GV. Liên hệ đến các hiện tượng thời tiết cực đoan (hạn hán, lũ lụt, mưa đá...) 
Giới thiệu về ứng dụng rất quan trọng của axit sunfuric. Nếu thải axit này ra môi trường thì có ảnh hưởng xấu đến môi trường nước và môi trường đất.
[image: image18.jpg]



Nước thải chứa H2SO4 nếu chưa qua xử lý sẽ có ảnh hưởng xấu tới môi trường
3. Hiệu quả của đề tài khi thực hiện các giải pháp:
Trước khi thực hiện đề tài tôi đã điều tra tình hình học sinh theo phiếu điều tra sau đây:
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

       TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA

PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG HỌC SINH

TRƯỚC  KHI ÁP DỤNG SKKN

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hà

Tên đề tài:

 “Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn hoá học lớp 10 ”. 
I. Thông tin chung:

· Số đối tượng tham gia điều tra: 83

· Đơn vị: Lớp 10A1, 10A3 trường THPT Đống Đa, Hà Nội .

II.   Nội dung :

· Nội dung : Kiểm tra kiến thức về bảo vệ môi trường
· Hình thức: Học sinh làm bài và trả lời online
· Phiếu điều tra: 83
III. Kết quả điều tra 

	Lớp
	Kết quả

	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Y, K

	10A1


	Tổng: 42 
	4
	9
	23
	6

	
	Tỷ lệ (%)
	9,52
	21,42
	54,76
	14,3

	10A2


	Tổng: 41 
	2
	10
	22
	7

	
	Tỷ lệ (%)
	4,87
	24,39
	53,65
	17,09


IV. Phân tích số liệu

· Ưu điểm: Học sinh có ý thức và thích thú tìm hiểu về môi trường

· Nhược điểm: Tuy nhiên chưa được biết nhiều kiến thức về môi trường nên kết quả thu được chưa cao                                                        

                                                    Hà nội, ngày 10 tháng  3  năm 2020

                                                                                                  Người thực hiện.

   Nguyễn Thị Lệ Hà

Sau thực hiện việc nghiên cứu đề tài: Các lớp được học theo phương pháp của đề tài nghiên cứu gồm 10A1, 10A3. Học sinh làm kiểm tra và kết quả thu được theo phiếu điều tra sau đây
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

          TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
    PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG HỌC SINH
SAU KHI ÁP DỤNG SKKN

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hà
Tên đề tài: “Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn hoá học lớp 10 ”.
V. Thông tin chung:

· Số đối tượng tham gia điều tra: 83
· Đơn vị: Lớp 10A1, 10A3 trường THPT Đống Đa, Hà Nội .

VI. Nội dung :

· Nội dung : Kiểm tra kiến thức về bảo vệ môi trường

· Hình thức : Học sinh làm bài và trả lời online

· Phiếu điều tra: 83
VII.  Kết quả  điều tra 

	Lớp
	Kết quả

	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Y,K

	10A1

	Tổng: 42 
	14
	25
	3
	0

	
	Tỷ lệ (%)
	33,33
	59,52
	7,15
	0

	10A3


	Tổng: 41 
	12
	25
	4
	0

	
	Tỷ lệ (%)
	29,26
	60,97
	9,77
	0


VIII.  Phân tích số liệu (So với số liệu trước khi áp dụng SKKN)

· Ưu điểm: Số lượng học sinh khá giỏi đã tăng lên rất nhiêu, học sinh trung bình ít hơn và đặc biệt không còn học sinh có điểm yếu kém.
· Các lớp được học theo đề tài nghiên cứu có điểm số cao hơn rất nhiều so với trước khi được học theo phương pháp của đề tài
· Nhược điểm: Mong muốn học sinh không có kết quả ở mức trung bình
                                                                      Hà nội, ngày 9 tháng 1  năm 2020

                                                                                   Người thực hiện

                                                                                   Nguyễn Thị Lệ Hà
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

Dạy theo đề tài nghiên cứu giờ học hóa trở nên sôi nổi hơn, mục tiêu bài học được đảm bảo, đầy đủ,  gắn gọn, súc tích. Học sinh mong đợi học những tiết dạy có liên hệ thực tế, đặc biệt là được hiểu thêm về những vấn đề “nóng” của môi trường liên quan đến môn hóa học một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu. Tiết học thường tiết kiệm được thời gian cho học sinh tự vận dụng các kiến thức đã nắm bắt để xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp vào cuộc sống hàng ngày . Các lớp 10A1,10A3, được học theo đề tài tôi thấy các em hứng thú học tập môn hóa hơn nhiều so với trước đây. 
 2.Khuyến nghị : 

   - Đối với cấp quản lý : Tổ chức đều đặn hơn các buổi tập huấn về giáo dục môi trường cho giáo viên THPT.  Có phương án để khuyến khích giáo viên mạnh dạn đầu tư cho bài giảng, trong  đó có việc tích hợp và lồng ghép nội dung giáo dục môi trường.  Đưa chương trình giáo dục môi trường, tình yêu thiên nhiên, các buổi ngoại khóa hay thành lập các câu lạc bộ về giáo dục bảo vệ môi trường ngay trong các trường học.
- Đối với giáo viên: Mong muốn việc giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn Hoá học được tiến hành phổ biến hơn, đó là nhiệm vụ  của mỗi người giáo viên trước sự biến đổi về khí hậu toàn cầu,  môi trường ô nhiễm như hiện nay.
- Đối với học sinh: Luôn có ý thức bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng bảo vệ trường lớp, vườn trường, vườn hoa, công viên, cảnh quan nơi  ở. Có ý thức bảo vệ và vận động mọi người cùng bảo vệ môi trường. Đồng thời  yêu quê hương, đất nước, yêu thích thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên môi trường xung quanh mình. 
   Vấn đề bảo vệ môi trường  hiệu quả hay không thì phải có sự chung tay, góp sức của tất cả các thành viên trong xã hội. Trên đây là một vài kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình giảng dạy nhằm:  Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn hoá học lớp 10 ”. 

   Rất mong được sự góp ý, chia sẻ của các đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi đi vào giảng dạy đạt kết quả cao. 
  Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Tác giả
Nguyễn Thị Lệ Hà
ĐỀ KIỂM TRA NHẬN THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG

1. Khí có mùi trứng thối, rất độc là

A. CO2.                     B.SO2.                      C.H2S.                        D. O3.

2. Chất nào sau đây là tác nhân chính gây lỗ thủng tầng ozon?

A. SO2                      B. Cl2.                         C. CFC (freon)              D. H2S.

3. Khí nào sau đây gây mưa axit?

A. SO2                    B. HCl                          C. NO2             D. Cả A,B và C.

4. Khi làm thí nghiệm không may người ta làm khí clo thoát ra trong phòng thí nghiệm, phải dùng chất nào sau đây để khử clo?

A. ddNaCl                     B. ddAgNO3            C. ddCa(OH)2      D. nước.

5. Nguồn phát sinh khí H2S trong tự nhiên là

A. khí núi lửa.                                            B. Một số suối nước nóng               

C. Phân huỷ xác chết động vật                   D. cả A, B và C.

6. Chặt phá, đốt rừng có tác động đến môi trường là

A. Gây thủng tầng ozon.                               B. Gây hiệu ứng nhà kính

C. Gây lũ lụt                                                  D. cả B và C.

7. Muốn pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta làm như thế nào?

A. Đổ nhanh axit vào nước.

B. Đổ từ từ nước vào axit.

C. Đổ nhanh nước vào axit.

D. Đổ từ từ axit vào nước.

8. Khí SO2 trong không khí chủ yếu sinh ra từ 

A. Sự quang hợp của cây xanh.

B Sự hô hấp của động vật.

C. Khu công nghiệp có sử dụng năng lượng hoá thạch.

D. Xác chết của động vật.

9. Các đồ vật trang trí bằng bạc để lâu ngày trong không khí sẽ bị hoá đen là do

A. O2

B. O2 và H2S.

C. CO2.

D. H2S.

   10. Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ   tiền) sau đây để loại các khí đó? 



A. NaOH. 

B. Ca(OH)2. 

C. HCl. 

D. NH3.
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NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA
· Về hình thức: Trình bày đúng qui định, kết cấu hợp lý
· Về nội dung: Nêu rõ lý do đề tài mang tính cấp thiết
Có số liệu trước và sau khi thực hiện giải pháp

Các giải pháp phù hợp với nội hàm. Các giải pháp thể hiện tính mới, tính sáng tạo và có hiệu quả. Có các ví dụ cho từng giải pháp.

Nội dung chính xác, khoa học và khái quát hóa các giải pháo đã nêu.

Phù hợp với thực tiễn và có thể áp dụng được nhiều lớp và nhiều trường học.

· Kết luận và khuyến nghị: Có số liệu khảo sát trước và sau khi thực hiện giải pháp. Khẳng định được hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm mang lại

Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến sáng kiến kinh nghiệm.
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